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BÀI 11: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ
chức.
- Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền ,vận động mọi người tham
gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
2. Về năng lực
- Năng lực điều chỉnh hành vi : nhận biết các quy định của pháp luật để thực hiện
phòng chống tệ nạn xã hội
- Năng lực phát triển bản thân : Biết phòng ngừa tệ nạn xã hội cho bản thân , tích cực
tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội ở trường và địa phương
- Năng lực giao tiếp và hợp tác : Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn ngữ, hợp
tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học, biết lắng nghe và có phản hồi tích cực
trong giao tiếp với các bạn. Chủ động hoàn thành công việc được giao .
3. Phẩm chất
- Tự chủ : bình tĩnh , tự tin không mắc các tệ nạn xã hội
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị: giấy A3, bút dạ, nam châm, máy tính, ti vi
- Học liệu: phiếu học tập
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động: Mở đầu ( 10 phút)
a. Mục tiêu: Giúp học sinh tiếp cận nội dung bài học, tạo hứng thú học tập
b. Nội dung: Học sinh quan sát các bức tranh và cho biết ý nghĩa của các khẩu hiệu.



c, Sản phẩm: Ý nghĩa của các khẩu hiệu.
d, Tổ chức thực hiện:
Giáo viên tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Ai nhanh hơn”
- Luật chơi: Trong khoảng thời gian 5 phút HS nêu ý nghĩa của các khẩu hiệu có nội
dung liên quan đến tệ nạn xã hội. Đội nào nêu đúng ý nghĩa bức tranh, nhanh nhất
theo đúng yêu cầu hơn, đội đó thắng cuộc.
- Cách tiến hành: GV chia lớp thành 4 đội thi, mỗi đội nêu ý nghĩa 1 bức tranh tìm
được ra giấy A3. Hết thời gian gọi đại diện các nhóm lên bảng dán, trình bày kết quả.
- Hết thời gian gọi một số HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét kết quả thi của các đội, cho HS tìm hiểu ý nghĩa của từng bức tranh:

Tranh 1: Phía trước tay lái là sự sống
Ý nghĩa: Phía trước tay lái là sự sống của bao nhiêu người, vì thế mong muốn mọi
người hãy lái xe bằng cả trái tim và khối óc của mình, đừng chỉ vì nhanh một phút
giây mà cướp đi sự sống của người khác.
Tranh 2: Bài trừ tệ nạn mại dâm

Ý nghĩa: Hãy chung tay tuyên truyền, phản đối các hành vi mại dâm để xã hội ngày
càng phát triển hơn.
Tranh 3: Hãy nói không với ma túy.

Ý nghĩa: Hãy tránh xa với ma túy bằng mọi cách, mọi người nên có ý thức sống lối
sống lành mạnh, trong sạch, không xa hoa, luôn tỉnh táo, đủ bản lĩnh để chống lại mọi
thử thách, cám dỗ của xã hội.
Tranh 4: Chung tay phòng chống tệ nạn xã hội.

Ý nghĩa: Hãy chung tay tuyên truyền, phản đối các hành vi mại dâm để xã hội ngày
càng phát triển hơn.
* GV chuyển ý: Ý nghĩa các bức tranh mà chúng ta vừa tìm được đều liên quan đến
các tệ nạn xã hội. Đây chính là nội dung bài học của chúng ta.



2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới ( 35 phút)
2.1. Tìm hiểu các quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội và hình thức xử phạt.
( 15 phút )
a, Mục tiêu: Hiểu được các quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội và hình thức xử
phạt.
b. Nội dung: HS đọc tình huống và trả lời câu hỏi:



? Theo quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, những hành vi nào
không được làm đối với cá nhân?
? Nhân vật Nguyễn T đã vi phạm quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội nào và sẽ
bị pháp luật xử lí như thế nào?
? Nếu em phát hiện ra những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì em sẽ
xử lí như thế nào?
c, Sản phẩm:
- Theo quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, những hành vi không
được làm đối với cá nhân là:
+ Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; cưỡng bức, lôi kéo người khác
sử dụng trái phép chất ma tuý; chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma tuý.
+ Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản
xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý.
- Nhân vật Nguyễn T đã vi phạm quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội là: “Tổ
chức đánh bạc”, “đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay nặng lãi.
=> Nhân vật T sẽ bị pháp luật xử lí nghiêm minh như phạt tiền, tù đối với hành vi
đánh bạc trái phép, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi tùy theo từng mức phạt theo
quy định ở Luật phòng chống ma túy năm 2021.
- Nếu em phát hiện ra những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì em sẽ:
ầm thầm báo ngay với các cơ quan chức năng để kịp thời xử lí.
d. Tổ chức thực hiện

- Yêu cầu HS đọc tình huống trao đổi cặp đôi và trả lời câu hỏi.
- Hs quan sát ảnh trong sgk trang 57,58 , trao đổi với bạn cùng bàn để trả lời 3 câu hỏi
- GV quan sát, hỗ trợ HS có khó khăn trong học tập .
- HS theo dõi, trao đổi và nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt nội dung:
* Để phòng chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta quy định:
- Cấm đánh bạc dưới mọi hình thức nào, nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.



- Nghiêm cấm, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng, cưỡng bức,
lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy . Những người nghiện ma túy bắt buộc phải cai
nghiện.
- Nghiêm cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm.
- Trẻ em không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích có hại
cho sức khỏe. Nghiêm cấm trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu, hút thuốc, dùng
chất kích thích; nghiêm cấm dụ dỗ, dẫn dắt trẻ em mại dâm, bán hoặc cho trẻ em sử
dụng văn hóa phẩm đồi trụy, đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh
của trẻ.
2.2. Tìm hiểu trách nhiệm của học sinh. (20 phút)
a. Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu cần phải làm gì để góp phần phòng, chống tệ nạn xã
hội.
b. Nội dung:
1. Hs đọc tình huống /58 và trả lời câu hỏi.

? Tại sao Trường THCS M tổ chức “Lễ phát động và tuyên truyền về phòng, chống tệ
nạn xã hội trong nhà trường”?
? Em có đồng ý với quan điểm của bạn H không? Vì sao?
? Nếu là học sinh Trường THCS M, em sẽ tham gia hoạt động này với tinh thần như
thế nào? Tại sao?
2. Em đồng ý hay không đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Vì sao?
a) Thấy người buôn bán ma tuý nên lờ đi, coi như không biết.
b) Không mang hộ đồ vật của người khác khi không biết rõ đồ vật ấy là gì, cho dù
được trả nhiều tiền.
c) Tuyệt đối không giao tiếp với người nghiện ma tuý vì sẽ bị lôi kéo và mang tiếng
xấu.
d) Ma tuý, mại dâm là con đường dẫn đến lây nhiễm HIV/AIDS.
đ) Hành vi tổ chức đánh bạc, đua xe ăn tiền là hành vi trái pháp luật.
c, Sản phẩm:
- Trường THCS M tổ chức “Lễ phát động và tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã
hội trong nhà trường” vì mong muốn nâng cao nhận thức, hiểu biết trong đội ngũ cán
bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về hiểm họa, tác hại của tệ nạn xã hội đối với bản
thân, gia đình và xã hội.



- Em không đồng ý với quan điểm của bạn H. Bởi vì ngoài việc học thì chúng ta cũng
nên quan tâm đến những tác hại xấu xung quanh mình, qua đó có thể biết cách phòng
tránh những tác hại đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của cả chúng ta, gia
đình chúng ta và xã hội.
- Nếu là học sinh Trường THCS M, em sẽ: tham gia hoạt động này với tinh thần
nghiêm túc, tích cực học hỏi. Bởi vì em mong muốn học được cách để có thể đề
phòng những hiểm họa, tác hại của tệ nạn xã hội để có thể bảo vệ bản thân và những
người xung quanh.
2. - Em đồng ý với các ý kiến:
b) Vì chúng ta không biết rõ đồ vật ấy là gì, có thể là những đồ vật nguy hiểm và vi
phạm pháp luật như ma túy,…
c) Vì những người nghiện ma túy sẽ có những hành động quá khích, không kiềm chế
được bản thân, làm hại đến chúng ta.
d) Vì đây là những hành động tệ nạn, dẫn đến những hậu quả xấu đặc biệt là dẫn đến
lây nhiễm HIV/AIDS.
đ) Vì hành vi tổ chức đánh bạc, đua xe ăn tiền bị pháp luật nghiêm cấm.
- Em không đồng ý với ý kiến:
a) Vì buôn bán ma túy là hành vi vi phạm pháp luật, có thể ảnh hưởng đến nhiều
người, phải báo ngay đến cơ quan chức năng kịp thời xử lí chứ không nên lờ đi, như
vậy là thiếu trách nhiệm.
d, Tổ chức thực hiện
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
* Để phòng chống tệ nạn xã hội , pháp luật nước ta quy định
- Cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào
- Nghiêm cấm sản xuất ,tàng trữ, vận chuyển mua bán , sử dụng trái phép chất ma
túy . Người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện
- Nghiêm cấm hành vi mại dâm , dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm
- Trẻ em không được đánh bạc , uống rượu hoặc dùng chất kích thích có hại cho sức
khỏe. Nghiêm cấm lôi kéo trẻ em đánh bạc , hút thuốc..., dụ dỗ dẫn dắt trẻ em mại
dâm hoặc cho trẻ sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy, đồ chơi trò chơi có hại cho sự phát
triển lành mạnh của trẻ..
* Trách nhiệm của học sinh:
- Chăm chỉ học hành, rèn luyện đạo đức; sống giản dị, lành mạnh, tích cực rèn luyện
thể dục thể thao; không uống rượu, đánh bạc, biết giữ mình, giúp đỡ nhau cùng tiến
bộ.Tuân thủ pháp luật Nhà nước , tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ
nạn xã hội trong nhà trường và ở địa phương.
3. Hoạt động: Luyện tập ( 30 phút)



a, Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài tập.
b, Nội dung:
Bài tập 1,2 trang 59,60 SGK
Bài 1. Em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi.

? Em có nhận xét gì về việc làm của H?
? Theo em, H quyết định như thế nào là phù hợp?

? Em có nhận xét gì về hành vi cá độ của anh A?
? Anh A có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không? Vì sao?

? Em có đồng tình với ý kiến cho rằng K là chủ mưu, còn T và H là vô tội không?
Vì sao?
? Em sẽ làm gì nếu biết bạn của mình sử dụng ma túy?
Bài 2. Em hãy đưa ra cách giải quyết phù hợp và hiệu quả trong những trường hợp

sau đây:
a. Một người bạn của em vào quán internet chơi điện tử cá độ ăn tiền.
b. Một người rủ em thử sử dụng thuốc lắc.
c. Một người nhờ em mang đồ vật không rõ được gói kín khi đi qua trạm Công an
giao thông.



c, Sản phẩm:
Bài 1:
Tình huống 1:
- Nhận xét về việc làm của H: H đã không trung thực, lừa dối mẹ lấy số tiền học
phí để chơi điện tử. => hành vi của H là hoàn toàn đáng trách.
- Theo em, H không nên nhận lời dụ dỗ của người kia, H hãy về nhà nói với mẹ về
sự việc trên, xin lỗi mẹ và hứa sẽ không tái phạm.
Tình huống 2:
- Nhân xét về hành vi cá độ của anh A hoàn toàn trái đạo đức và pháp luật.
- Anh A phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì anh A đã thực hiện hành vi
cá độ bóng đá, trái với quy định của pháp luật.
Tình huống 3:
- Em không đồng tình ý kiến cho rằng K là chủ mưu, còn T và H là vô tội không.
Bởi vì H và T cũng trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là sử dụng má túy.
- Nếu biết bạn của mình sử dụng ma túy, em se: báo ngay cho thầy cô trong trường
để kịp thời xử lí.
Bài 2: Cách giải quyết phù hợp và hiệu quả:
a. Một người bạn của em vào quán internet chơi điện tử cá độ ăn tiền. => Em sẽ
báo với thầy cô ở trường để kịp thời xử lí.
b. Một người rủ em thử sử dụng thuốc lắc. => Em sẽ: không đồng ý và tìm kiếm sự
hổ trợ từ những người xung quanh để tránh nguy hiểm cho bản thân.
c. Một người nhờ em mang đồ vật không rõ được gói kín khi đi qua trạm Công an
giao thông. => Em sẽ: không đồng ý và sau đó báo ngay với cơ quan chức năng để
xử lí.
d, Tổ chức thực hiện
Bài 1: GV chia lớp thành 3 nhóm thảo luận
- GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
GV yêu cầu các nhóm nhận xét lẫn nhau.
GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài 2: GV phát phiếu học tập cho HS làm trong khoảng 10 phút. Sau đó, GV thu bài
và chấm trước lớp một vài bài còn lại về nhà chấm và trả trong tiết học sau.
4. Hoạt động: Vận dụng ( 10 phút)
a, Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống
nhằm phát triển năng lực tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội.
b, Nội dung:
Bài tập 1 trang 60 – SGK.
Dựa trên các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, em hãy thiết kế
một tờ rơi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh.
Bài tập 2:



Em hãy làm việc nhóm để lên ý tưởng và trình bày trước nhóm một tiểu phẩm ngắn
với chủ đề “Nói không với tệ nạn xã hội ’’.
c, Sản phẩm:
- Hs có thể thiết kế một số một số tờ rơi mẫu sau:

- Hs hoạt động nhóm thực hiện tiểu phẩm “Nói không với tệ nạn xã hội”
d, Tổ chức thực hiện

- Gv nêu yêu cầu bài tập
- Hs làm việc theo nhóm.
- Hs đại diện các nhóm trình bày



- Hs nhận xét nội dung của nhau
- Gv nhận xét , đánh giá
- Báo cáo sản phẩm trong giờ học tiếp theo
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